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PHẦN MỞ ĐẦU

[bookmark: _Toc75968945][bookmark: _Toc75970773][bookmark: _Toc90819449][bookmark: _Toc90819652][bookmark: _Toc90847230]1. Tính cấp thiết của đề tài 
	Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp (DN) giành được lợi thế cạnh tranh (LTCT), tăng trưởng bền vững và cải thiện lợi nhuận. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, các DN cần phải suy ngẫm về các chiến lược, giải pháp đổi mới trong một thế giới mở, mang tính kết nối và tìm kiếm các nguồn lực mới cho ĐMST. Và những điều đó được tìm thấy trong cách tiếp cận về ĐMST mở. Chesbrough (2003a) mô tả ĐMST mở đề cập đến việc các DN vượt qua những ranh giới khép kín trước đây để tiếp nhận nhiều ý tưởng đổi mới hơn từ môi trường bên ngoài, đồng thời chia sẻ những ý tưởng đổi mới chưa được khai thác hoặc khai thác chưa hiệu quả bên trong DN với các đối tác khác bên ngoài, tạo ra các luồng đổi mới và chia sẻ. Với tầm quan trọng lớn lao giúp thúc đẩy LTCT cho DN và tiềm năng ứng dụng cao ở nhiều lĩnh vực, cách tiếp cận ĐMST mở của Chesbrough (2003a) đã thu hút được sự dõi theo của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và trở thành một trong những chủ đề nóng nhất về quản trị trong suốt thập kỷ qua (Moretti và Biancardi, 2020). Đặc biệt, một trong những vấn đề dành được sự quan tâm của một số nghiên cứu đó chính là mối quan hệ (MQH) giữa ĐMST mở và kết quả hoạt động (KQHĐ) của DN. 
Tuy  nhiên, dựa trên tổng quan tài liệu những công trình đã công bố, NCS nhận thấy vẫn còn những khoảng trống nhất định nên được khai thác thêm nhằm làm sáng tỏ bức tranh về ảnh hưởng của ĐMST mở đến KQHĐ. Thứ nhất, mặc dù đã có một số bài viết khám phá tác động của ĐMST mở đến KQHĐ của DN trên thế giới. Song cho đến nay, các kết quả thực nghiệm được công bố vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao. Trong khi một số tác giả minh chứng sự tồn tại của mối tương quan tích cực giữa ĐMST mở và KQHĐ của DN (Hung và Chou, 2013; Moradi và cộng sự, 2021) thì một số tác giả khác lại tranh luận rằng có mối liên hệ tiêu cực (Caputo và cộng sự, 2016) hoặc mối tương quan phi tuyến tính giữa ĐMST mở và KQHĐ (Fu và cộng sự 2019; Zhang và cộng sự, 2018). Vì vậy, việc có thêm những minh chứng thực nghiệm để củng cố cho việc giải thích ảnh hưởng của ĐMST mở tới KQHĐ của DN là vô cùng quan trọng. Thứ hai, một số nghiên cứu đặt trọng tâm vào việc xem xét tác động trực tiếp của ĐMST mở tới KQHĐ của DN mà chưa khai thác sâu các biến số trung gian quan trọng như kết quả ĐMST hay năng lực hấp thụ (NLHT) trong MQH này. Ngoài ra, trên phương diện bối cảnh nghiên cứu, không khó để nhận thấy rằng, các công trình về ĐMST mở phần lớn được thực hiện ở Châu Âu và Châu Mỹ. Tại Châu Á, các nghiên cứu được tìm thấy ở bối cảnh Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (KV và Hungund, 2022). Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu về ĐMST mở nói chung, ảnh hưởng của ĐMST mở đến KQHĐ của DN nói riêng chưa được làm sáng tỏ ở một quốc gia mới nổi như Việt Nam. 
Tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) hiện giữ vị thế then chốt trong chiến lược phát triển nền kinh tế quốc gia với nhiều danh mục các sản phẩm thuộc nhóm công nghệ cao được sự ưu tiên và khuyến khích đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, dù có nhiều bước tăng trưởng liên tục theo thời gian cho tới năm 2022, nhưng đến năm 2023 KQHĐ của lĩnh vực công nghiệp CNTT bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Điều này đặt ra những thách thức trong việc nâng cao KQHĐ cho các doanh nghiệp CNTT. 
Dựa trên những yêu cầu cần thiết về lý luận và thực tiễn nêu trên, NCS lựa chọn nghiên cứu luận án với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo mở đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam" không chỉ đóng góp vào nền tảng lý thuyết mà cũng có những đóng góp ứng dụng thực tiễn nhất định để thúc đẩy năng lực ĐMST mở và nâng cao KQHĐ cho các DN CNTT tại Việt Nam.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu 
Mục tiêu của luận án nhằm xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về MQH giữa ĐMST mở, kết quả ĐMST, năng lực hấp thụ (NLHT) và KQHĐ của DN; xem xét cơ chế ảnh hưởng và mức độ tác động của từng thành tố ĐMST mở đến KQHĐ của DN, vai trò của các yếu tố tác động trung gian (kết quả ĐMST, NLHT) trong MQH này. Từ đó, nghiên cứu xác lập các khuyến nghị để thúc đẩy ĐMST mở nhằm nâng cao KQHĐ của các DN CNTT Việt Nam. 
- Nhiệm vụ nghiên cứu 
+ Hệ thống hoá và luận giải một số nền tảng lý thuyết cốt lõi về ĐMST mở, xác định các yếu tố cấu thành chính trong ĐMST mở, đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu nhằm mục tiêu xem xét cơ chế tác động của ĐMST mở đến KQHĐ của các DN. 
+ Thực hiện kiểm chứng và phân tích cơ chế tác động của các biến số chính trong ĐMST mở tới KQHĐ của DN, mức độ ảnh hưởng của ĐMST mở đến các yếu tố trung gian và các yếu tố trung gian đến KQHĐ của DN CNTT Việt Nam. 
+ Phân tích hiện trạng các hoạt động ĐMST mở của các DN CNTT Việt Nam bằng cách kết hợp cả hai nhóm dữ liệu gồm dữ liệu sơ cấp và thứ cấp và dựa trên hai cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và nghiên cứu tình huống. 
+ Đề xuất một số kiến nghị để thúc đẩy ĐMST mở, do đó cải thiện KQHĐ của các DN CNTT Việt Nam. 
3. Câu hỏi nghiên cứu
Luận án đi trả lời 03 câu hỏi chính như sau: 
(1) ĐMST mở có tác động như thế nào (cơ chế ảnh hưởng và mức độ tác động) đến KQHĐ của các DN CNTT Việt Nam?
(2) Có yếu tố trung gian nào làm "chất liệu" truyền dẫn tác động ĐMST mở tới KQHĐ của DN không?
(3) Đâu là những khuyến nghị phù hợp và có cơ sở khoa học để thúc đẩy ĐMST mở và cải thiện KQHĐ của DN thông qua những nỗ lực của các hoạt động ĐMST mở? 
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận án là ảnh hưởng của ĐMST mở đến KQHĐ của DN. 
[bookmark: _Toc197063788][bookmark: _Toc210383587]4.2. Phạm vi nghiên cứu 
* Phạm vi nghiên cứu về nội dung: ĐMST mở và KQHĐ của DN được nhìn nhận là những khái niệm có cách tiếp cận đa chiều. Do đó, luận án tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của hai cơ chế ĐMST mở bao gồm ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài tới KQHĐ của DN CNTT Việt Nam. 
* Phạm vi về không gian: Nghiên cứu giới hạn trong ngành công nghệ thông tin, tiến hành khảo sát đối với 233 DN CNTT Việt Nam. 
* Phạm vi về thời gian: NCS thu thập dữ liệu sơ cấp dựa trên hai cách thức chính là phiếu điều tra khảo sát và phỏng vấn các nhà quản trị (NQT). Trong đó, phỏng vấn phục vụ cho việc hoàn thiện bảng hỏi được triển khai bắt đầu vào thời gian tháng 10 năm 2023. Bảng hỏi điều tra trắc nghiệm khảo sát chính thức được thu thập trong giai đoạn 03 tháng; từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 01 năm 2024. Phỏng vấn sâu được thực hiện vào tháng 01 năm 2025 để phục vụ cho nghiên cứu tình huống. Ngoài ra, luận án có sử dụng thêm một số dữ liệu thứ cấp, phần lớn tập trung từ năm 2020 đến năm 2025. 
[bookmark: _Toc197063789][bookmark: _Toc210383588]5. Phương pháp nghiên cứu 
* Phương pháp nghiên cứu định lượng: Bằng việc áp dụng bảng hỏi khảo sát, luận án đã tiến hành thu thập các dữ liệu sơ cấp về ảnh hưởng của ĐMST mở đến KQHĐ của DN tại các DN CNTT Việt Nam. 
* Phương pháp nghiên cứu tình huống: Phương pháp nghiên cứu tình huống được lựa chọn bởi khả năng đào sâu, phân tích và minh họa một cách toàn diện bức tranh thực tiễn về áp dụng ĐMST mở tại ba DN CNTT tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Phần mềm FPT, công ty CP Công nghệ Giáo dục Trường học trực tuyến, công ty TNHH MTV phần mềm RIC.
[bookmark: _Toc197063790][bookmark: _Toc210383589]6. Những đóng góp của luận án về mặt lý thuyết và thực tiễn 
[bookmark: _Toc197063791][bookmark: _Toc210383590]6.1. Đóng góp về mặt lý thuyết  
[bookmark: _Toc197063792][bookmark: _Toc210383591]Nghiên cứu này đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc mở rộng tri thức hiện có về đổi mới sáng tạo mở (open innovation) và ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp, thông qua một số điểm nổi bật sau:
Thứ nhất, nghiên cứu đã làm sâu sắc hơn cơ sở lý thuyết về đổi mới sáng tạo mở từ bên ngoài vào (inbound open innovation) bằng cách tích hợp lý thuyết đổi mới sáng tạo mở với quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-Based View – RBV). Kết quả thực nghiệm cho thấy các dòng tri thức và công nghệ đến từ bên ngoài có tác động tích cực đến kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó khẳng định rằng việc tìm kiếm và tiếp thu tri thức vượt ra ngoài ranh giới tổ chức giúp củng cố năng lực đổi mới nội bộ. 
Thứ hai, nghiên cứu góp phần làm rõ và mở rộng hiểu biết về cơ chế tác động của đổi mới sáng tạo mở từ bên trong ra (outbound open innovation). Theo cách tiếp cận mới, đổi mới sáng tạo mở từ trong ra không phải là quá trình một chiều chỉ chuyển giao tri thức ra bên ngoài, mà là một vòng lặp phản hồi. Khi doanh nghiệp chia sẻ tri thức và công nghệ với đối tác, họ đồng thời nhận lại dòng phản hồi từ thị trường và khách hàng (như yêu cầu kỹ thuật, điều chỉnh sản phẩm hoặc đề xuất cải tiến). Những phản hồi này kích thích quá trình học hỏi, nhận diện cơ hội ứng dụng mới, và thúc đẩy quá trình chuyển hóa tri thức nội bộ – qua đó mở rộng và làm giàu thêm nguồn lực đổi mới của doanh nghiệp.
Thứ ba, thông qua việc kiểm định thực nghiệm vai trò trung gian của kết quả đổi mới sáng tạo (innovation performance), nghiên cứu đã chỉ ra cơ chế hiệp lực giữa việc tiếp nhận tri thức từ bên ngoài và việc tích hợp nguồn lực bên trong như đầu tư R&D, cải tiến sản phẩm, đổi mới marketing và tổ chức. Sự tương tác này tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, góp phần nâng cao kết quả hoạt động tổng thể và củng cố lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.
Thứ tư, bằng chứng về vai trò trung gian của năng lực hấp thụ (absorptive capacity) giúp làm rõ năng lực của doanh nghiệp trong việc xác định, tiếp nhận, đồng hóa và ứng dụng tri thức bên ngoài là yếu tố cốt lõi quyết định thành công của hoạt động đổi mới sáng tạo mở. Năng lực hấp thụ đóng vai trò như một “kênh dẫn truyền” giúp doanh nghiệp biến tri thức bên ngoài thành kết quả thực tiễn. Phát hiện này góp phần bổ sung và làm phong phú thêm lý thuyết RBV khi áp dụng vào bối cảnh đổi mới sáng tạo mở.
6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 
[bookmark: _Toc197063793][bookmark: _Toc210383592]Thứ nhất, luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm và các nghiên cứu tình huống cụ thể, giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo mở và kết quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, thay vì chỉ dựa vào năng lực đổi mới nội bộ, các doanh nghiệp nên kết hợp linh hoạt việc tiếp nhận tri thức từ bên ngoài với thương mại hóa và chia sẻ tri thức ra bên ngoài, nhằm tối ưu hóa kết quả hoạt động tổng thể.
Thứ hai, việc xác định rõ vai trò trung gian của kết quả đổi mới sáng tạo và năng lực hấp thụ mang lại những hàm ý quản trị quan trọng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ thông tin. Trước hết, các nhà quản trị cần nhận thức rằng tác động của đổi mới sáng tạo mở đến kết quả hoạt động không diễn ra tức thì mà là một quá trình dài hạn, phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các ý tưởng mới thành sản phẩm, quy trình, hay phương thức quản lý cụ thể. Hơn nữa, bên cạnh việc tìm kiếm tri thức và công nghệ bên ngoài, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư phát triển năng lực nội bộ –nhằm đảm bảo các nguồn lực bên ngoài được triển khai hiệu quả, tạo ra những kết quả đổi mới có thể đo lường và mang lại giá trị thực.
Thứ ba, trên cơ sở nền tảng lý thuyết và kết quả thực nghiệm, luận án đã đề xuất một số khuyến nghị chính sách và quản trị dành cho ba cấp độ: với doanh nghiệp - tăng cường đầu tư cho hoạt động đổi mới và nâng cao năng lực hấp thụ; với hiệp hội ngành nghề - phát triển các nền tảng hợp tác, kết nối và chia sẻ tri thức giữa doanh nghiệp; và với cơ quan quản lý nhà nước - ban hành các chính sách hỗ trợ và khuyến khích mô hình đổi mới sáng tạo mở, nhằm tạo dựng hệ sinh thái đổi mới hiệu quả và nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.
7. Kết cấu của luận án 
Ngoài các phần Mục lục, lời cam đoan, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án được thiết kế bao gồm 04 chương chính: 
Chương 1: Cơ sở lý luận, tổng quan và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo mở đến KQHĐ của DN. 
Chương 2: Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo mở đến KQHĐ của các DN trong ngành CNTT ở Việt Nam. 
Chương 4: Thảo luận và khuyến nghị
[bookmark: _Toc197063794][bookmark: _Toc210383593]
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc197063795][bookmark: _Toc210383594]1.1. Khái quát về đổi mới sáng tạo mở và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 
[bookmark: _Toc197063796][bookmark: _Toc210383595]1.1.1. Đổi mới sáng tạo 
Cẩm nang Oslo nghiên cứu về ĐMST được OECD xây dựng và cập nhật qua các năm 2005, 2009, 2016, 2018….Hầu hết trong cách tiếp cận của OECD, ĐMST như một kết quả nhấn mạnh vào đầu ra. Theo OECD (2005), ĐMST được đề cập là "việc triển khai một sản phẩm (hàng hoá/ dịch vụ) mới, hoặc được cải tiến đáng kể, hoặc một quy trình mới, một phương pháp tiếp thị/ marketing mới hoặc một phương pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh doanh, tổ chức công việc hoặc các MQH đối ngoại bên ngoài" (OECD Annual Report 2005, 2005). Theo đó, ĐMST được chia làm 4 nhóm gồm: ĐMST về sản phẩm, ĐMST quy trình, ĐMST thị trường và  ĐMST tổ chức. Trong phiên bản OECD (2018) đã sắp xếp lại chỉ còn ĐMST sản phẩm và quy trình. 
Ở Việt Nam, Luật Khoa học và công nghệ Việt Nam (2013) quy định trong Điều 3, Khoản 16 như sau: "Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa" (Quốc hội, 2013).
Trong cách tiếp cận của luận án, ĐMST được hiểu theo cách tiếp cận của OECD (2005). Khi đó, ĐMST được hiểu là việc thực hiện các sản phẩm, quy trình, phương pháp tiếp thị hoặc mô hình tổ chức mới (hoặc được cải tiến đáng kể) trong thực tiễn kinh doanh, tổ chức công việc hoặc các MQH đối ngoại bên ngoài. Cách diễn giải này nhằm đảm bảo được tính thống nhất và kế thừa dựa trên nền tảng nghiên cứu trước của các tác giả Schumpeter (1934) và một số nghiên cứu khác. 
[bookmark: _Toc197063797][bookmark: _Toc210383596]1.1.2. Đổi mới sáng tạo mở 
1.1.2.1. Khái niệm 
ĐMST mở là một khái niệm được đề cập đến lần đầu tiên bởi Chesbrough vào năm 2003 (Chesbrough, 2003a). Kể từ đó đến nay, các nghiên cứu về ĐMST mở liên tục phát triển và phong phú với nhiều chủ điểm nghiên cứu. Huizingh (2011) nhấn mạnh rằng ĐMST mở không phải là một khái niệm rõ ràng. Định nghĩa về ĐMST mở đã phát triển qua từng năm, thậm chí cả định nghĩa về ĐMST mở của Chesbrough (Parveen và cộng sự, 2015). 
Trước tiên, không thể không nhắc đến khái niệm tiên phong về chủ đề ĐMST mở được Chesbrough (2003a, trang 43) đề xuất là "những ý tưởng giá trị có thể đến từ bên trong hoặc bên ngoài của DN và tương tự giá trị mang đến thị trường cũng có thể được tiếp cận từ các nguồn bên trong hoặc bên ngoài DN". Tác giả cho rằng ý tưởng ĐMST không chỉ đến từ nguồn nội bộ của DN, mà rộng hơn có thể đến từ nguồn bên ngoài. Cách tiếp cận này xem trọng ngang nhau giữa tri thức, ý tưởng và phương pháp tiếp cận thị trường từ bên ngoài với các yếu tố tương ứng bên trong DN, thay vì chỉ tập trung vào nguồn lực nội bộ như trong thời kỳ ĐMST đóng. Năm 2006, một trong những nghiên cứu thực nghiệm với quy mô lớn lần đầu tiên đã vận dụng khái niệm của Chesbrough (2003a) chính là nghiên cứu của Laursen và Salter (2006).  Trong đó, các tác giả nhấn mạnh mô hình ĐMST mở đang sử dụng đa dạng những nguồn lực, tài nguyên cũng như tăng cường phối hợp với các chủ thể bên ngoài để giúp họ đạt được và duy trì đổi mới. 
Trong nghiên cứu này, NCS kế thừa và tổng hợp cách hiểu về ĐMST mở của Chesbrough (2003b) và Lichtenhaler (2008) với trọng tâm của ĐMST mở được tiếp cận là quá trình ĐMST mà ở đó DN sử dụng các nguồn lực bên ngoài (như ý tưởng, tri thức, công nghệ của khách hàng, nhà cung cấp, ĐTCT, trường Đại học, Viện nghiên cứu…) một cách có chủ đích, kết hợp cùng các nguồn lực nội bộ trong quá trình tiến hành các hoạt động ĐMST và/ hoặc ngược lại DN chuyển giao những tri thức, công nghệ và sản phẩm ĐMST nội bộ ra bên ngoài cho các đối tác nhằm gia tăng giá trị. 
Cách tiếp cận ĐMST mở của luận án hướng tới khả năng của 1 DN vượt ra khỏi những ranh giới nguồn lực (tri thức, công nghệ, giải pháp ĐMST…) nội bộ theo cả hai chiều từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Điều đó có nghĩa là DN vượt ra khỏi những phạm vi nguồn lực của mình để đón nhận các nguồn lực ĐMST từ bên ngoài vào trong và ngược lại, DN chuyển giao ra bên ngoài những nguồn lực ĐMST của DN để đón nhận những kết quả tốt hơn. Cũng cần nhấn mạnh thêm, cách tiếp cận ĐMST mở của luận án muốn hướng đến cả về tư duy, chiến lược mở của DN. Điều đó có nghĩa là ĐMST mở ở đây không nhất thiết phải là những hoạt động mang tính hợp đồng có chủ đích giữa các bên khi hợp tác, nó có thể là sự chủ động từ một phía của DN. Ví dụ, các hoạt động chủ động của DN khi cập nhật/ tìm kiếm tri thức (hoặc công nghệ) (Exposure/ scouting), các hoạt động tham gia sự kiện hội chợ, triển lãm thương mại hoặc các hoạt động tiết lộ tri thức (công nghệ) theo cách mà các DN đang chia sẻ cho cộng đồng…  
1.1.2.2. Cơ chế hoạt động của đổi mới sáng tạo mở 
Xét theo cơ chế hoạt động, một số nhà nghiên cứu trước cho rằng ĐMST mở được đặc trưng bởi hai cơ chế cốt lõi. Cụ thể, ĐMST được đặc trưng bởi hai khía cạnh chính gồm "ĐMST mở từ ngoài vào trong" thuật ngữ tiếng Anh là "Inbound open innovation" hay còn gọi là "outside-in process"; và "ĐMST mở từ trong ra ngoài" tiếng Anh là "Outbound open innovation" hay còn gọi là "inside - out process". Ngoài ra, có một số nghiên cứu khác lại đề xuất còn có một cơ chế thứ ba, là cơ chế phối hợp của cả hai cơ chế "ĐMST mở từ ngoài vào trong" và "ĐMST mở từ trong ra ngoài", còn được gọi là cơ chế "ĐMST mở hỗn hợp" (coupled process).
Trong luận án, NCS sử dụng cách tiếp cận ĐMST mở từ ngoài vào trong theo tác giả Chesbrough (2003b), khi đó ĐMST mở từ ngoài vào trong được định nghĩa là một quá trình mà ở đó DN tìm kiếm, ứng dụng các nguồn tri thức, ý tưởng cũng như công nghệ ĐMST từ những đối tác bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, ĐTCT, các trường Đại học và Viện nghiên cứu…  nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh và thúc đẩy đổi mới. Nói cách khác, đây là quá trình DN "mở cửa" để tìm kiếm, tiếp thu và tích hợp tri thức/công nghệ/ các giải pháp sáng tạo ở phía môi trường kinh doanh bên ngoài. Thay vì chỉ dựa vào năng lực R&D nội bộ thì DN chủ động tìm kiếm các nguồn lực ĐMST từ bên ngoài từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, và cộng đồng để làm giàu cho quy trình đổi mới của mình. 
ĐMST mở từ trong ra ngoài được hiểu theo cách tiếp cận của Chesbrough và cộng sự (2021) và Hung và Chou (2013), là việc các DN theo đuổi mục tiêu thương mại hoá hoặc chuyển giao kiến thức, công nghệ để đưa ra bên ngoài để thu lợi nhuận hoặc thậm chí không nhất thiết thu được lợi nhuận ngay lập tức. 
[bookmark: _Toc210383598]1.1.3. Kết quả đổi mới sáng tạo 
[bookmark: _Hlk207114338]Kết quả ĐMST là kết quả của hiệu suất (the efficiency) và hiệu quả (effectiveness) của các hoạt động ĐMST trong một DN. Hiệu suất đổi mới được đặc trưng bởi các cải tiến về quy trình, sản phẩm và dịch vụ đạt được thông qua việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức bằng những ý tưởng độc đáo; trong khi hiệu quả đổi mới đề cập đến việc đạt được mục tiêu bằng cách căn chỉnh các quá trình ĐMST với mục tiêu của DN. 
Jugend và cộng sự (2018) cho biết kết quả ĐMST của một DN có thể được phản ánh trong sản phẩm và dịch vụ mới mà DN đã cho ra mắt, những cải tiến trong quy trình và dịch vụ đã được triển khai, phương thức mới nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường và những phương thức mới để tổ chức, sắp xếp và quản trị công việc. Nghiên cứu này đã đề xuất kết quả ĐMST được đo lường theo số lượng sản phẩm và dịch vụ được phát triển và ra mắt; số lượng ứng dụng công nghệ mới và sự đổi mới trong quy trình sản xuất và dich vụ, cũng như cách thức mới để tổ chức và quản lý công việc. 
[bookmark: _Toc197063799][bookmark: _Toc210383597]1.1.4. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp 
1.1.4.1. Khái niệm 
[bookmark: _Hlk183413787]KQHĐ của DN thường được mô tả là kết quả đạt được thông qua kinh doanh và phản ánh sự thành công của DN (Bigliardi và cộng sự, 2020) và cho thấy mức độ hiệu suất, hiệu quả và năng suất của các hoạt động được triển khai trong tổ chức DN (Neely và cộng sự, 1995). KQHĐ của DN có thể được hiểu là mức độ DN đạt được các mục tiêu hoạt động đã đề ra và thoả mãn những mong đợi của cổ đông (Tapanainen và cộng sự, 2022). KQHĐ của DN thể hiện trạng thái mà một tổ chức đạt được các mục tiêu kinh tế quan trọng như lợi nhuận tài chính, lợi nhuận kinh tế, thị phần và tốc độ phát triển. Trong nghiên cứu này, kế thừa quan điểm của Kaplan và Norton (1992), KQHĐ của DN được hiểu là một tập hợp các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính có khả năng đánh giá được mức độ mà các mục tiêu và mục đích của tổ chức đã hoàn thành. 
[bookmark: _Toc185925994] 1.1.4.2. Đo lường kết quả hoạt động  
Đo lường KQHĐ của DN là công việc cốt lõi nhằm giúp các nhà quản lý trong DN và nhà nghiên cứu phân tích được cơ cấu, lộ trình chiến lược và phương thức tổ chức đóng góp như thế nào vào sự thành công của DN (Méndez và cộng sự, 2015). Ngoài ra, đo lường KQHĐ của DN cũng có ý nghĩa chiến lược trong việc triển khai và phân bổ nguồn lực của DN (Gruber và cộng sự, 2010). Cuối cùng, việc tìm ra thước đo cho KQHĐ của DN cũng cho phép DN nhận thức và vận dụng vào các hoạt động tổ chức, kiểm soát. Vì vậy, hiểu được cách thức đo lường KQHĐ của DN có ý nghĩa đáng kể đối với các nhà nghiên cứu, DN cũng như nhà đầu tư và các bên có liên quan. 
Dựa trên tổng quan những nghiên cứu trước đó, có thể tóm lược lại có một số quan điểm tiếp cận về đo lường KQHĐ của DN như sau: Cách thứ nhất: Đo lường KQHĐ của DN thông qua các chỉ số kết quả tài chính hoặc phi tài chính. Cách tiếp cận thứ hai: Đo lường thông qua các chỉ số đo lường khách quan (Objective measure) hoặc đo lường chủ quan (Subjective measures).  
Trong nghiên cứu này, NCS kế thừa cách tiếp cận đo lường KQHĐ của Lu và cộng sự (2015). Cụ thể, nhóm tác giả đã sử dụng 10 chỉ tiêu phản ánh rõ hai khía cạnh: kết quả vận hành và kết quả thị trường. Trong đó, 05 khía cạnh gồm tổng doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, thị phần, vị thế cạnh tranh và KQHĐ tổng thể để đo lường kết quả vận hành của DN. Năm chỉ tiêu được sử dụng để đo lường kết quả thị trường gồm: tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA), lãi gộp, mức lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng tài sản và tinh thần của nhân viên.  
1.2. Các lý thuyết nền sử dụng trong luận án 
[bookmark: _Toc197063807][bookmark: _Toc211181346]1.2.1. Lý thuyết đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Theory) 
Lý thuyết về ĐMST mở được trình bày lần đầu tiên vào năm 2003 bởi Chesbrough. Chesbrough (2003a) cho rằng các DN nên áp dụng cách tiếp cận về ĐMST mở để tăng cường KQHĐ của DN. Theo lý thuyết về ĐMST mở, bất kỳ DN nào theo đuổi ý tưởng từ cả hai nguồn, tức là phát triển sản phẩm/dịch vụ từ bên ngoài và bên trong, đều được thúc đẩy để đạt khả năng tăng trưởng. Mô hình ĐMST mở mà Chesbrough mô tả cho thấy sự cần thiết của việc để các ý tưởng cũng như những dịch vụ mới và MHKD mới chảy vào DN và ngược lại những nguồn ĐMST từ bên trong DN đưa ra thị trường nhằm đạt được tài chính tốt hơn. 
[bookmark: _Toc211181347]1.2.2. Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource Based View - RBV)
Lý thuyết RBV đề cập tới DN là một tập hợp những khả năng và nguồn lực (Barney, 1991) và DN có thể tạo ra hiệu suất cao hơn bằng việc sử dụng các nguồn lực này trong chiến lược kinh doanh (Wernerfelt, 1984). Nguồn lực được hiểu một cách cụ thể là những yếu tố bao gồm năng lực, quy trình, thông tin, kiến thức, bí quyết công nghệ của DN hoặc nguồn vốn vật chất (thiết bị, máy móc…), con người và tổ chức (Wernerfelt, 1984). Đây là các yếu tố tài sản vô hình và hữu hình được sử dụng để giúp DN tạo ra giá trị (Kozlenkova và cộng sự, 2014), đem đến LTCT bền vững thông qua các nguồn lực độc đáo (Inauen và Schenker‐Wicki, 2012). 
[bookmark: _Toc197063810][bookmark: _Toc211181348]1.2.3. Lý thuyết dựa trên tri thức (Knowledge Based View - KBV)
Lý thuyết dựa trên tri thức (Knowledge Based View) đã được đề cập một cách phổ biến trong những công trình nghiên cứu về quản trị. KBV bắt nguồn từ quan điểm về lý thuyết dựa trên nguồn lực RBV, trong đó tập trung khía cạnh tri thức chính là nguồn lực chiến lược của DN mà từ đó các DN tạo ra giá trị và dẫn đến LTCT tốt hơn (Gök và Peker, 2017, Foss và cộng sự, 2013). Tri thức đề cập tới hai khía cạnh bao gồm tri thức nội bộ và tri thức bên ngoài. Trong đó, tri thức nội bộ đề cập tới một DN có thể tạo ra tri thức thông qua hoạt động R&D, kinh nghiệm tổ chức hoặc phát triển nhân sự. Ngược lại, ĐMST mở cũng cho phép DN đón nhận nhiều tri thức bên ngoài từ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, viện nghiên cứu, công nghệ mã nguồn mở…
[bookmark: _Toc197063811][bookmark: _Toc211181349]1.2.4. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder theory)
Khởi nguồn từ nghiên cứu của Freeman (1984) trong nghiên cứu tới đạo đức kinh doanh và quản trị tổ chức, lý thuyết các bên có liên quan đề cập đến rằng các NQT muốn tối ưu hoá sự thành công của DN mình thì cần xem xét rộng hơn lợi ích của các bên có liên quan. Các bên có liên quan có thể được chia thành bên ngoài và các bên ở bên trong (Neubaum và cộng sự, 2012). Các chủ thể ở phía bên ngoài bao gồm các tác nhân thị trường như nhà cung cấp, ĐTCT, khách hàng, cơ quan QLNN, Chính phủ, cộng đồng, các nhà lập pháp... Trong khi đó, các bên liên quan ở bên trong chính là những chủ thể triển khai các hoạt động bán hàng, mua hàng, thiết kế, lắp ráp và sản xuất hàng hoá của DN (Nilsson và Fagerström, 2006). Các NQT sẽ phải "vừa quản lý và vừa lồng ghép các MQH và lợi ích cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và các nhóm khác theo một cách nào đó nhằm đảm bảo sự thành công lâu dài của DN" (Freeman và McVea, 2001, trang 199).  
[bookmark: _Toc197063812][bookmark: _Toc210383604]

1.3. Tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ giữa ĐMST mở và kết quả hoạt động của doanh nghiệp
[bookmark: _Toc197063813][bookmark: _Toc211181351]1.3.1. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của ĐMST mở tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp
Thông qua tổng quan nghiên cứu về MQH giữa ĐMST mở và KQHĐ của DN, có thể thấy MQH giữa hai biến số này được chia thành hai nhóm tiếp cận khác nhau. Thứ nhất, là một số nghiên cứu xem xét chính vào ảnh hưởng trực tiếp của ĐMST mở tới KQHĐ của DN, trong khi nhóm thứ hai cho rằng ĐMST mở có ảnh hưởng gián tiếp tới KQHĐ của DN. Đề cập tới MQH trực tiếp của ĐMST mở tới KQHĐ của DN, một số nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của ĐMST mở tới KQHĐ của DN (Huang và cộng sự, 2013; Hung và Chou, 2013; Popa và cộng sự, 2017; Moradi và cộng sự, 2021). Các tác giả khác lại cho thấy có tác động tiêu cực như (Caputo và cộng sự, 2016) hoặc mối tương quan phi tuyến tính giữa ĐMST mở và KQHĐ (Fu và cộng sự 2019; Zhang và cộng sự, 2018).
[bookmark: _Toc197063814][bookmark: _Toc211181352]1.3.2. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của ĐMST mở tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ thông tin 
Nghiên cứu về ĐMST Mở đã được một số tác giả khám phá ở một số ngành công nghệ cao, trong đó bao gồm các lĩnh vực như CNTT và truyền thông (Parida và cộng sự, 2012; Kim và cộng sự, 2016; Harison và Koski, 2010; Grandhi và cộng sự, 2024, Santoro và cộng sự, 2019), thiết bị y tế (Barertt và cộng sự, 2021), đa lĩnh vực công nghệ cao (Naqshbandi, 2016) hay công nghệ viễn thông... 
CNTT là một lĩnh vực thuộc nhóm công nghệ cao đặc trưng bởi sự đổi mới liên tục, tính linh hoạt cao và yêu cầu hợp tác mở rộng giữa các chủ thể. Hiện nay mới có một số ít công trình nghiên cứu tập trung vào các thách thức và thuận lợi trong việc áp dụng ĐMST mở của DN CNTT. Các công trình khai thác chủ đề ảnh hưởng của ĐMST Mở đến KQHĐ của DN CNTT vẫn chưa được phát triển và khám phá sâu.
[bookmark: _Toc211181353]1.3.3. Vai trò trung gian của kết quả ĐMST và năng lực hấp thụ trong mối quan hệ giữa ĐMST mở và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 
Tầm ảnh hưởng của ĐMST mở đối với KQHĐ của DN không chỉ dừng lại ở các tác động trực tiếp, mà còn được thể hiện qua các con đường gián tiếp cần được làm rõ. Một số công trình nổi bật xem xét tác động gián tiếp của ĐMST mở tới KQHĐ của DN có thể kể đến như Hwang và cộng sự (2023), Mostafiz và cộng sự (2025). 
[bookmark: _Toc211181354]1.3.4. Tổng hợp các nghiên cứu về ảnh hưởng của ĐMST mở tới KQHĐ của doanh nghiệp 
[bookmark: _Toc211181355][bookmark: _Toc197063815]1.3.5. Một số kết luận về khoảng trống nghiên cứu 
Việc tiếp cận ĐMST mở được công nhận là một nguồn quan trọng để thúc đẩy KQHĐ của DN. Điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và kiểm chứng thông qua các bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, khi so sánh các phát hiện được công bố ở các nghiên cứu trước đây cho thấy ĐMST mở và KQHĐ của DN mang nhiều đặc tính phức tạp đặt trong các bối cảnh nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu và những kết quả phân tích chưa đồng nhất. 
Thứ nhất, một số nhà nghiên cứu cho rằng việc triển khai các hoạt động ĐMST mở có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN (Huang và cộng sự, 2013; Hung và Chou, 2013; Popa và cộng sự, 2017; Moradi và cộng sự, 2021). Trong khi đó, một số tác giả khác lại đề xuất MQH phi tuyến tính (đồ thị parabol dạng chữ U hoặc dạng ∩) (Zhang và cộng sự, 2018; Fu và cộng sự, 2019) hoặc tác động tiêu cực của ĐMST mở lên KQHĐ của DN (B. Lee và cộng sự, 2015;  KV và Hungund, 2022); hoặc là gần như không có ảnh hưởng. Do không có sự nhất quán và nhiều luận điểm chưa được thống nhất, nói cách khác là còn nhiều cuộc tranh luận về MQH giữa ĐMST mở và KQHĐ của DN, nên cần có thêm những bằng chứng thực nghiệm củng cố cho MQH này. 
Thứ hai, đa phần các nghiên cứu trước áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, chính vì vậy các kết quả nghiên cứu trước có thể giải thích được những kết quả nhất định về mặt về dữ liệu, nhưng chưa giải thích được sâu hơn hiện trạng của vấn đề. Trong khi đó, ĐMST mở là một thuật ngữ còn khá mới mẻ tại Việt Nam, vì vậy, việc NCS sử dụng đa dạng phương pháp như nghiên cứu tình huống (case study) kết hợp với phân tích các dữ liệu khảo sát sẽ giúp mô tả rõ hơn về các cơ chế và sâu hơn bức tranh ĐMST mở. 
Thứ ba, ĐMST Mở đến KQHĐ của DN được tiến hành tại các quốc gia phát triển, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Tại châu Á, các công trình chủ yếu tập trung vào những bối cảnh như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan…, nhưng phần nhiều vẫn giới hạn ở các DN sản xuất, DN dược phẩm hoặc DNNVV. Một số ít nghiên cứu có đề cập đến ĐMST Mở trong các DN công nghệ cao, song cụ thể đối với ngành CNTT thì các bằng chứng thực nghiệm còn khá hạn chế, chủ yếu dừng lại ở việc phân tích những thuận lợi và thách thức trong quá trình triển khai. Trong khi đó, CNTT là một trong những ngành có tốc độ phát triển nhanh, mang tính đổi mới liên tục, với đặc trưng về sản phẩm số hóa, mô hình kinh doanh linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Đặc biệt, đây cũng là lĩnh vực có mức độ áp dụng ĐMST Mở rất mạnh mẽ. Do vậy, việc bổ sung thêm các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của ĐMST Mở đến KQHĐ trong bối cảnh ngành CNTT, đặc biệt tại Việt Nam, là cần thiết nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu hiện nay và đóng góp thêm bằng chứng cho lý thuyết cũng như thực tiễn về ĐMST mở. 
Cuối cùng, MQH tác động trực tiếp của ĐMST mở tới KQHĐ của DN đã được một số nghiên cứu xem xét. Song số lượng nghiên cứu đề cập tới MQH tác động gián tiếp của "ĐMST mở" tới "KQHĐ của DN" thì còn khá hạn chế. MQH gián tiếp này mới chỉ được đề cập trong một vài nghiên cứu trước đây như khai thác yếu tố trung gian của biến sự khai phá của tổ chức, năng lực marketing động hoặc xem xét hiệu ứng điều tiết của biến điều tiết như cơ chế tổ chức, vốn nhân lực, sự biến động của môi trường … Vì vậy, vẫn còn khoảng trống nghiên cứu khá lớn về nghiên cứu có phân tích hiệu ứng trung gian của các biến số như "kết quả ĐMST" hay "NLHT" trong mối liên hệ từ "ĐMST mở" đến "KQHĐ của DN". 
ĐMST mở là một lĩnh vực còn mới tại Việt Nam, do đó các nghiên cứu về chủ đề này còn hạn chế. Mặc dù đã có một số đơn vị như BambuUp hay Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nghiên cứu về hệ sinh thái ĐMST mở, nhưng chưa có công trình nào đi sâu vào MQH giữa ĐMST mở và KQHĐ của DN, đặc biệt trong ngành CNTT. 
Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất một khung nghiên cứu để phân tích tác động của ĐMST mở đến KQHĐ của các DN CNTT Việt Nam, nhằm giải quyết một số khoảng trống nghiên cứu nói trên. Việc khám phá mối liên hệ này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn cung cấp những giá trị thực tiễn cho các NQT và nhà hoạch định chính sách, góp phần nâng cao KQHĐ cho toàn ngành.
[bookmark: _Toc210383610]1.4. Phát triển các giả thuyết và mô hình nghiên cứu  
[bookmark: _Toc197063820][bookmark: _Toc210383611]1.4.1. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 
Các giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ trực tiếp 
H1: ĐMST Mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến kết quả ĐMST của DN 
H2: ĐMST mở từ trong ra ngoài có tác động tích cực đến kết quả ĐMST của DN.
H3: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN. 
H4: ĐMST mở từ trong ra ngoài có tác động tích cực đến KQHĐ của DN.
H5: Kết quả ĐMST có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN 
H6: ĐMST mở từ ngoài vào trong có tác động tích cực đến NLHT của DN
H7: ĐMST mở từ trong ra ngoài có ảnh hưởng tích cực tới NLHT của DN
H8: NLHT có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN.
H9: NLHT có tác động tích cực tới kết quả ĐMST của DN
H12a: Thời gian hoạt động của DN có tác động tiêu cực tới KQHĐ của DN.
H12b: Quy mô của DN có ảnh hưởng tích cực tới KQHĐ của DN
Các giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ gián tiếp 
H10a: Kết quả ĐMST thể hiện vai trò trung gian cho mối liên hệ giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và KQHĐ của DN 
H10b: Kết quả ĐMST thể hiện vai trò trung gian cho mối liên hệ giữa ĐMST mở từ trong ra ngoài và KQHĐ của DN 
H11a: NLHT giữ vai trò trung gian cho MQH giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và KQHĐ của DN 
H11b: NLHT giữ vai trò trung gian cho MQH giữa ĐMST mở từ trong ra ngoài và KQHĐ của DN 
H11c: NLHT, kết quả ĐMST đóng vai trò trung gian chuỗi trong MQH giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và KQHĐ của DN 
H11d: NLHT, kết quả ĐMST đóng vai trò trung gian chuỗi trong MQH giữa ĐMST mở từ trong ra ngoài và KQHĐ của DN 
1.4.2. Mô hình nghiên cứu 
Kết quả ĐMST
ĐMST MỞ
ĐMST mở từ ngoài vào trong
NLHT
ĐMST mở từ trong ra ngoài 
H8(+)
H3(+)
H4(+)
H5(+)
H6(+)
H9(+)
H10a,b(+)
H11a,b(+)
H11a,b(+)
H10a,b(+)
H1(+)
H2(+)
KQHĐ của DN
Thời gian hoạt động
Quy mô DN 
H7(+)
H12a(-)
H12b(+)
H11c,d (+)
Chú thích:                  : Ảnh hưởng trực tiếp;                       : Ảnh hưởng gián tiếp
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Hình 1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
[bookmark: _Toc210383614]CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc197063826][bookmark: _Toc210383615]2.1. Bối cảnh nghiên cứu 
[bookmark: _Toc197063827][bookmark: _Toc210383616]2.1.1. Giới thiệu khái quát về ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam 
- Về tổng số DN đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), số lượng DN CNTT trong nước tiếp tục tăng. Tổng số DN đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT năm 2023 là 47.209 DN, tăng khoảng 3,98 % so với năm 2022. Trong đó, DN buôn bán, phân phối chiếm số lượng lớn nhất với tỷ lệ 46,29%. Đứng vị trí thứ hai là DN phần mềm chiếm tỷ lệ 25,16%. Xếp vị trí thứ ba là loại hình DN dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) với tỷ lệ là 17,88%. DN phần cứng, điện tử với tỷ lệ 8,86% ở vị trí thứ tư và cuối cùng là 1,81% DN nội dung số. Nếu không tính số DN buôn bán, phân phối CNTT thì số lượng DN CNTT đang hoạt động năm 2023 là 25.356 DN. 
Về doanh thu của công nghiệp CNTT, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), doanh thu của ngành này tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ. Tổng doanh thu ngành công nghiệp CNTT Việt Nam có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm ở giai đoạn 2019-2023. Năm 2019, doanh thu toàn ngành công nghiệp CNTT là hơn 112 tỷ USD, tăng trưởng liên tục đến 145.191 tỷ vào năm 2022 và sau đó có dấu hiệu sụt giảm vào năm 2023. Năm 2023 doanh thu toàn ngành CNTT đạt trên 137 tỷ USD, giảm 5,13% so với năm 2022. Đây là năm doanh thu của ngành bị sụt giảm so với năm trước, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và xung đột Nga- Ukraine.
[bookmark: _Toc197063837][bookmark: _Toc210383617]2.1.2. Đặc điểm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ thông tin
Các DN CNTT có những đặc trưng trên nhiều phương diện thị trường, công nghệ và quy trình đổi mới các sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể: Thứ nhất, các DN CNTT được đặc trưng bởi tốc độ cạnh tranh và sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong ngành. Thứ hai, ngành CNTT là ngành có mức độ cạnh tranh mang tính toàn cầu và sự cạnh tranh đó ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Thứ ba, nhu cầu của thị trường thúc đẩy sự phát triển của ngành cũng như các hoạt động ĐMST của ngành CNTT. Nhu cầu của khách hàng liên tục thay đổi, các phương pháp phát triển sản phẩm thì không ngừng gia tăng, có nhiều công nghệ băng thông rộng và có nhiều chiến lược hợp tác hơn ảnh hưởng đến các quy trình trong sản phẩm, dịch vụ ngành CNTT. Thứ tư, các DN CNTT cung cấp công nghệ và tích hợp hệ thống tới các đối tác khác. Trong đó, khách hàng và những chủ thể có liên quan ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc đến các hoạt động ĐMST của ngành CNTT, nổi bật là trong phát triển các sản phẩm/ quy trình có giá trị cao.
[bookmark: _Toc210383618]2.2. Lựa chọn về phương pháp và quy trình nghiên cứu của luận án 
Nhằm đạt được các mục tiêu của nghiên cứu, NCS đã vận dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó là sự phối hợp của phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính (nghiên cứu tình huống), bởi một số lý do dưới đây: 
- Thứ nhất, ĐMST mở là một khái niệm đa chiều và cũng là một thuật ngữ khá mới mẻ tại Việt Nam. Do đó, nếu chỉ ứng dụng đơn thuần một phương pháp sẽ chưa khai thác sâu được đầy đủ bản chất, đặc điểm cũng như đặc trưng của ĐMST mở trong bối cảnh ngành CNTT ở Việt Nam. 
- Thứ hai, phương pháp nghiên cứu định lượng hay phương pháp nghiên cứu định tính đơn lẻ đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Việc sử dụng phối hợp cả hai nhóm phương pháp nghiên cúu này sẽ giúp bổ trợ cho nhau và khai thác được các khía cạnh ưu điểm, khắc phục được những điểm hạn chế của từng phương pháp. 
- Thứ ba, nếu như phương pháp định lượng được sử dụng để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, thì phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng sẽ làm rõ nét hơn các hoạt động thực hành ĐMST mở và các ví dụ cụ thể về các hoạt động này tại các DN được nghiên cứu, đồng thời làm rõ nét hơn được ảnh hưởng của ĐMST mở đến KQHĐ của DN. Do vậy, việc sử dụng phương pháp hỗn hợp được kỳ vọng là mang lại một kết quả nghiên cứu toàn diện hơn so với việc sử dụng đơn thuần một phương pháp nghiên cứu.
[bookmark: _Toc210383619][bookmark: _Toc197063840]2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng
[bookmark: _Toc210383620]2.3.1. Thiết kế thang đo và bảng câu hỏi khảo sát 
2.3.1.1. Thang đo 
Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đã được thực hiện về ĐMST mở, kết quả ĐMST và KQHĐ của DN, NCS kế thừa (gồm kế thừa có hiệu chỉnh văn phong, từ ngữ và kế thừa hoàn toàn) nội dung thang đo từ một số tác giả trước. 
Thang đo ĐMST mở gồm ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài được kế thừa có điều chỉnh của Hung và Chou (2013). Thang đo KQHĐ của DN: NCS đo lường KQHĐ của DN theo phương pháp đo lường chủ quan (còn gọi là thang đo nhận thức) (subjective performance) và kế thừa của Lu và cộng sự (2015). Thang đo kết quả ĐMST được kế thừa và điều chỉnh dựa trên nghiên cứu của Jugend và cộng sự (2018); OECD (2005) và Nassimbeni (2003). Thang đo năng lực hấp thụ: được kế thừa từ Aliasghar và cộng sự (2023). Trong đó, NLHT được ứng dụng trong nghiên cứu này là NLHT thực tế, với thước đo bao gồm 6 mục hỏi. 
2.3.1.2. Bảng hỏi 
Tác giả thiết kế phiếu khảo sát thử nghiệm gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu thông tin chung về mục đích của bảng hỏi. Phần 2: Nội dung chính của bảng hỏi liên quan đến ĐMST mở, kết quả ĐMST và KQHĐ của DN. Đối tượng được khảo sát tiến hành trả lời dựa trên quan điểm của bản thân về các nội dung trên với tổng 31 mục hỏi. Phần 3: Những thông tin khái quát về DN là những câu hỏi liên quan đến thời gian hoạt động của DN và quy mô của DN, lĩnh vực hoạt động trong ngành CNTT (gồm DN phần cứng, DN phần mềm, DN nội dung số, DN dịch vụ CNTT), doanh thu bình quân trên một năm từ 2021 - 2023 của DN (đơn vị tỷ VNĐ).
NCS sử dụng thang đo Likert 7 điểm để đánh giá mức độ đồng thuận của người trả lời với các tuyên bố được đưa ra, cụ thể: mức 1 điểm tương ứng với "Hoàn toàn không đồng ý", 2 - "Không đồng ý", 3 - "Ít nhiều không đồng ý", 4 - "Trung lập/không rõ", 5 - "Đồng ý một phần", 6 - "Đồng ý" và 7 - "Hoàn toàn đồng ý".
[bookmark: _Toc210383621]2.3.2. Mẫu khảo sát 
2.3.2.1. Phương pháp chọn mẫu
Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là các DN CNTT tại Việt Nam. NCS lựa chọn DN CNTT. NCS lựa chọn các DN CNTT dựa theo một số đặc điểm thông tin chung của DN như tiêu chí về thời gian hoạt động của DN, quy mô của DN và lĩnh vực hoạt động của DN. Điều kiện tiếp theo là các DN CNTT được lựa chọn phải có áp dụng các hoạt động ĐMST mở bao gồm cả hai khía cạnh ĐMS mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài. 
2.3.2.2. Cỡ mẫu khảo sát
Tổng hợp theo các quan điểm về cỡ mẫu nghiên cứu, thì cỡ mẫu tối thiểu cho các phân tích trong nghiên cứu này NCS đặt kỳ vọng đạt được mức 200 - 250 quan sát, với 01 nhà quản trị tại mỗi DN. Nói cách khác, tổng số mẫu khảo sát mong đợi là khoảng 250 người. 
[bookmark: _Toc197063846][bookmark: _Toc210383622]2.3.3. Thu thập dữ liệu
Sau khi xác định được đối tượng điền phiếu khảo sát là NQT cấp cao là Giám đốc/Phó Giám đốc DN, giám đốc công nghệ (CTO) NQT cấp trung gồm những NQT trực tiếp quản lý các hoạt động ĐMST trong DN CNTT như trưởng/phó phòng R&D, trưởng/phó phòng kỹ thuật, trưởng/phó phòng sản xuất sản phẩm; tác giả tiến hành thu thập bằng cả hai hình thức là thu thập dữ liệu trực tiếp và gián tiếp. 
[bookmark: _Toc210383623]2.3.4. Phân tích dữ liệu 
Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả tiến hành mã hóa, làm sạch dữ liệu để chuẩn bị cho các bước phân tích dữ liệu tiếp theo. Để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu, NCS đã áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Nội dung của quy trình phân tích dữ liệu được thiết kế gồm: (1) Mã hóa dữ liệu và thống kê mô tả; (2) Đánh giá mô hình đo lường; (3) Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và mô hình thông qua đánh giá mô hình cấu trúc (Structural model). 
[bookmark: _Toc197063849][bookmark: _Toc210383624]2.4. Phương pháp nghiên cứu tình huống  
[bookmark: _Toc210383625]2.4.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án, NCS sử dụng nghiên cứu tình huống để làm rõ hơn các khía cạnh: (1) Đánh giá được những khía cạnh ĐMST mở đặc trưng ở DN CNTT Việt Nam; (2) Tìm hiểu mức độ tác động của hoạt động ĐMST mở tới KQHĐ của các DN CNTT Việt Nam (3) Đánh giá những khác biệt trong cách thức áp dụng ĐMST mở được theo đuổi trong các DN lớn và DNVVN CNTT ở Việt Nam. 
[bookmark: _Toc210383626]2.4.2. Chọn mẫu nghiên cứu
Phương pháp lựa chọn mẫu cho nghiên cứu tình huống có chủ đích được sử dụng, theo đó, NCS đã lựa chọn DN đảm bảo theo các tiêu chí cụ thể gồm: (i) DN thực hiện đa dạng các hoạt động ĐMST mở (cả hai nhóm ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài); (ii) DN có sự tương tác với các chủ thể trong HST ĐMST mở; (iii) DN được lựa chọn có tính đến các tiêu chí về quy mô DN lớn, vừa và nhỏ và (iv) DN được lựa chọn có tính đến tiêu chí về lĩnh vực gồm cả DN phần mềm và DN dịch vụ CNTT (đại diện cho hai nhóm DN có số lượng lớn nhất so với tổng thể ở Việt Nam hiện nay). Trong bối cảnh đặc trưng của lĩnh vực hoạt động và tính thuận tiện trong việc tiếp cận đối tượng nghiên cứu, NCS đã lựa chọn 3 DN làm khách thể nghiên cứu, bao gồm: Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software), công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến (Onschool) và Công ty TNHH MTV phần mềm RIC.
[bookmark: _Toc210383627]2.4.3.  Thu thập dữ liệu 
Đối với nguồn dữ liệu thứ cấp, NCS tổng hợp từ những tài liệu về KQHĐ kinh doanh, báo cáo ĐMST, kế hoạch kinh doanh, báo cáo thường niên, các tài liệu giới thiệu về DN, các thông tin do DN công bố chính thức trên website và một số tài liệu in ấn do các DN này phát hành. Đối với nguồn dữ liệu sơ cấp, ngoài quan sát trực tiếp, NCS tiến hành phỏng vấn sâu NQT đến từ các DN được lựa chọn. Thời lượng của mỗi buổi phỏng vấn bình quân từ 45 phút tới 60 phút tuỳ theo mỗi đáp viên và được triển khai theo cách thức phỏng vấn bán cấu trúc. 
[bookmark: _Toc210383628]2.4.4. Phân tích dữ liệu 
Sau khi thực hiện phỏng vấn sau, NCS tiến hành quá trình phân tích dữ liệu. Quá trình này bao gồm 3 bước cơ bản như sau: (1) Mã hoá dữ liệu; (2) Tạo nhóm thông tin và (3) Kết nối dữ liệu.
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc197063854][bookmark: _Toc210383631]3.1. Kết quả nghiên cứu định lượng 
[bookmark: _Toc197063855][bookmark: _Toc210383632]3.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 
Thống kê mô tả mẫu doanh nghiệp được khảo sát dựa trên các tiêu chí gồm: thời gian hoạt động của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, thống kê mô tả theo lĩnh vực hoạt động chính trong ngành CNTT và thống kê mô tả doanh thu bình quân/ năm trong giai đoạn từ 2021-2023 của DN CNTT trong mẫu khảo sát. Bên cạnh đó, thống kê mô tả các thông tin đáp viên tham gia trả lời khảo sát như giới tính, chức vụ công tác, thâm niên quản lý cũng được đề cập. Các kết quả đều cho thấy đảm bảo tính đại diện của mẫu khảo sát so với đám đông.
3.1.2. Thống kê mô tả các yếu tố trong mô hình nghiên cứu  
Thống kê mô tả các biến số chính của mô hình nghiên cứu gồm ĐMT mở từ ngoài vào trong, ĐMST mở từ trong ra ngoài, kết quả ĐMST, năng lực hấp thụ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp theo đại lượng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cung cấp đặc điểm của phân phối, độ phân tán của dữ liệu khảo sát. Nhìn chung dữ liệu khảo sát có độ tập trung cao, ổn định, đây là cơ sở quan trọng để giúp luận án có thể xây dựng được một mô hình nghiên cứu với độ tin cậy cao.
[bookmark: _Toc210383634]3.1.3. Đánh giá mô hình đo lường 
Kết quả đánh giá mô hình đo lường cho thấy rằng các thang đo lường các yếu tố đều đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.
[bookmark: _Toc197063871][bookmark: _Toc210383635]3.1.4. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 
Kết quả kiểm định các mối quan hệ trực tiếp được đề cập tới trong Bảng 3.12. 
Bảng 3.12. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp
	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Hệ số 
tác động (O)
	Độ lệch chuẩn  
	Giá trị T 
(T-value)
	Giá trị P
(P-value)
	Giá trị 
f2
	Kết luận

	H1
	ĐMST Mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến kết quả ĐMST của DN 
	0,360
	0,066
	5,482
	0,000
	0,183
	Chấp nhận

	H2
	ĐMST mở từ trong ra ngoài có tác động tích cực đến kết quả ĐMST của DN 
	0,114
	0,051
	2,234
	0,026
	0,027
	Chấp nhận

	H3
	ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN 
	0,387
	0,064
	6,082
	0,000
	0,238
	Chấp nhận

	H4
	ĐMST mở từ trong ra ngoài có tác động tích cực đến KQHĐ của DN 
	-0,036
	0,040
	0,887
	0,375
	0,003
	Chưa 
khẳng định

	H5
	Kết quả ĐMST có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN 
	0,353
	0,075
	4,704
	0,000
	0,166
	Chấp nhận

	H6
	ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến NLHT của DN 
	0,595
	0,055
	10,905
	0,000
	0,588
	Chấp nhận

	H7
	ĐMST mở từ trong ra ngoài có tác động tích cực đến NLHT của DN  
	0,226
	0,046
	4,895
	0,000
	0,085
	Chấp nhận

	H8
	NLHT có tác động tích cực đến KQHĐ của DN
	0,208
	0,065
	3,186
	0,001
	0,060
	Chấp nhận

	H9
	NLHT có ảnh hưởng tích cực đến kết quả ĐMST của DN 
	0,444
	0,062
	7,151
	0,000
	0,266
	Chấp nhận

	H12a
	Quy mô DN có ảnh hưởng tới KQHĐ của DN
	0,060
	0,038
	1,568
	0,117
	0,010
	Chưa
khẳng định

	H12b
	Thời gian hoạt động DN có ảnh hưởng tới KQHĐ của DN
	-0,027
	0,036
	0,750
	0,453
	0,002
	Chưa 
khẳng định



Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu gián tiếp được trình bày trong Bảng 3.13. 
[bookmark: _Toc210311620]Bảng 3.13. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu tác động gián tiếp
	Giả thuyết
	Mối quan hệ
	Tổng tác động
	Tác động trực tiếp
	Tác động gián tiếp
	Kết luận về hiệu ứng trung gian

	
	
	
	Hệ số
tác động (O)
	Giá trị p
	Hệ số
tác động (O)
	Giá trị p
	

	
	ĐMST mở từ ngoài vào trong → KQHĐ của DN  
	0,731
	0,387
	0,000
	
	
	

	H10a
	ĐMST mở từ ngoài vào trong→ Kết quả ĐMST → KQHĐ của DN
	
	
	
	0,127
	0,001
	Trung gian
 một phần

	H11a
	ĐMST mở từ ngoài vào trong→ NLHT→ KQHĐ
	
	
	
	0,124
	0,006
	Trung gian 
một phần

	H11c
	ĐMST mở từ ngoài vào trong→ NLHT→ Kết quả ĐMST→ KQHĐ của DN 
	
	
	
	0,093
	0,000
	Trung gian chuỗi

	
	ĐMST mở từ trong ra ngoài → KQHĐ của DN 
	0,086
	-0,036NS
	0,375
	
	
	

	H10b
	ĐMST mở từ trong ra ngoài→ Kết quả ĐMST → KQHĐ của DN 
	
	
	
	0,040
	0,046
	Trung gian 
toàn phần

	H11b
	ĐMST mở từ trong ra ngoài→ NLHT→ KQHĐ của DN 
	
	
	
	0,047
	0,002
	Trung gian
 toàn phần

	H11d
	ĐMST mở từ trong ra ngoài→ NLHT→ Kết quả ĐMST→ KQHĐ của DN 
	
	
	
	0,035
	0,003
	Trung gian chuỗi


[bookmark: _Toc210383636]
3.2. Kết quả nghiên cứu tình huống 
[bookmark: _Toc197063884][bookmark: _Toc210383637]3.2.1. Công ty TNHH Phần mềm FPT
Công ty TNHH Phần mềm FPT hay còn gọi là FPT Software được thành lập vào năm 1999, là công ty thành viên của tập đoàn FPT- Tập đoàn Công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Phần mềm FPT thực hiện phong phú và sâu sắc các hoạt động ĐMST mở trên cả hai phương diện ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài. Cụ thể, một số hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong nổi bật của doanh nghiệp được áp dụng như hoạt động mua công nghệ hoặc mua cấp phép, các hoạt động liên doanh, hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm, các hoạt động sáp nhập và mua lại, sự tham gia của khách hàng, sự tham gia của nhân viên, hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, sử dụng các nền tảng mã nguồn mở. Bên cạnh đó, các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài cũng được Công ty TNHH Phần mềm FPT rất chú trọng triển khai. Các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài nổi bật có thể kể đến gồm bán hoặc cấp phép, các sản phẩm công nghệ nội bộ (ví dụ SHTT/ bằng sáng chế/ bản quyền hoặc thương hiệu) ra thị trường cho đối tác khác; các hoạt động tách thành công ty con, các hoạt động tiết lộ và cung cấp nguồn mở ra cộng đồng. 
 Kết quả cho thấy ĐMST mở có ảnh hưởng tích cực tới KQHĐ của FPT Software trên nhiều phương diện tài chính, phi tài chính cũng như ảnh hưởng tích cực tới kết quả đổi mới sáng tạo như tăng trưởng về số lượng, chất lượng sản phẩm, phương pháp làm việc hay các hoạt động tổ chức của doanh nghiệp. Điều này bổ sung cho những kết quả thực nghiệm, như một minh chứng cho thấy hiệu quả tích cực của ĐMST mở trong các DN CNTT. 
[bookmark: _Toc210383638]3.2.2. Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến 
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến (Onschool) được thành lập vào tháng 7 năm 2020. Lĩnh vực kinh doanh của DN là cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục chuyển đổi từ phương thức học tập offline sang online. Với quy mô của một doanh nghiệp vừa, Onschool cũng đã có thế mạnh nhất định trong triển khai một số hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài. Cụ thể, Onschool đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động Onschool thực hiện mua cấp phép một số thư viện hỗ trợ trình bày giao diện người dùng cũng thực hiện mua cấp phép sử dụng các dịch vụ CDN; doanh nghiệp có hợp tác với DN khác để thương mại hoá sản phẩm; doanh nghiệp có thực hiện hoạt động đầu tư vốn vào các dự án mạo hiểm hoặc các DN startup khác; các hoạt động sáp nhập và mua lại; các hoạt động hợp tác với khách hàng; sự tham gia của nhân viên; hợp tác với các trường Đại học/Viện nghiên cứu và sử dụng các nền tảng mã nguồn mở trên thế giới. Đối với các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài, công ty có triển khai các hoạt động tách thành công ty con; công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động tiết lộ tri thức ra bên ngoài; tuy nhiên công ty Onschool Onschool không thực hiện bán các sản phẩm công nghệ nội bộ ra thị trường cho các đối tác; Onschool không thực hiện cấp giấy phép về bản quyền khai thác công nghệ cho đối tác bên ngoài và cũng không triển khai đưa mã nguồn mở ra ngoài. 
Kết quả cho thấy ĐMST mở có ảnh hưởng tích cực tới KQHĐ của Onschool. Doanh thu tăng trưởng từ 5 tỷ vào năm 2021 lên tới 80 tỷ vào năm 2024. LNST âm ở những năm đầu mới thành lập, nhưng bắt đầu có lãi vào năm 2022 và đạt con số từ 2 tỷ năm 2023 lên con số 5 tỷ vào năm 2024. Các hoạt động ĐMST mở mang lại những tác động tích cực đến tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên trong Onschool. Việc áp dụng các hoạt động ĐMST mở tại Onschool là vấn đề then chốt giúp DN cải tiến kết quả ĐMST như tăng cường được chất lượng cũng như số lượng về dịch vụ và sản phẩm, từ ứng dụng công nghệ nội bộ đến phát triển hàng loạt sản phẩm mới. 
[bookmark: _Toc197063885][bookmark: _Toc210383639]3.2.3. Công ty TNHH một thành viên phần mềm RIC 
Công ty TNHH MTV Phần mềm RIC (RIC) là DN tập trung vào cung cấp các hệ thống phần mềm quản lý bán hàng tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 1/6/2008. Với hơn 15 năm hoạt động, cùng đội ngũ nhân sự hơn 10 nhân sự, RIC đã xây dựng uy tín vững chắc trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các DN bán lẻ và thương mại điện tử nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành kinh doanh. Với đặc thù là một doanh nghiệp nhỏ, RIC hiện triển khai được một số hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong cơ bản như mua sắm công nghệ hoặc mua cấp phép từ các đối tác khác nhằm tích hợp vào hệ thống công nghệ của DN; đề cao và tận dụng tối đa sự tham gia của khách hàng và nhân viên trong quá trình thực hiện ĐMST, RIC cũng có thực hiện việc liên doanh với đối tác để cùng phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, RIC chưa triển khai hai hoạt động đầu tư vốn vào các dự án mạo hiểm và sáp nhập và mua lại. Đối với ĐMST mở từ trong ra ngoài, doanh nghiệp RIC có thực hiện bán các sản phẩm công nghệ nội bộ ra thị trường cho các đối tác, có cung cấp nguồn mở ra cộng đồng, có triển khai các hoạt động tiết lộ, nhưng không thực hiện cấp phép các sản phẩm công nghệ nội bộ ra thị trường cho các đối tác khác, không tách thành công ty con. 
Mức độ triển khai ĐMST mở của DN còn hạn chế về chiều sâu và tính đa dạng, do đó những ảnh hưởng của hoạt động ĐMST mở đến KQHĐ chưa được thể hiện rõ nét. Về cơ bản, các hoạt động ĐMST mở chưa có nhiều tác động tới việc tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận của DN, nhưng có đóng góp đáng kể giúp DN trong việc giảm được chi phí R&D, tiếp cận nguồn lực từ bên ngoài. Các đáp viên của RIC đều đồng thuận cho rằng trong thời gian tới RIC cần phải tăng cường liên kết và hợp tác với các đối tác bên ngoài nhiều hơn nữa để tận dụng hệ sinh thái ĐMST, khai thác tối đa phản hồi và đồng sáng tạo cùng khách hàng. 
[bookmark: _Toc211181386]3.2.4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu tình huống về ảnh hưởng của ĐMST mở đến kết quả hoạt động của các DN CNTT Việt Nam  
Thứ nhất, cả ba DN đã chú trọng đến văn hoá và môi trường cho ĐMST mở, đẩy mạnh nguồn ĐMST từ nhân viên ở mọi phòng ban/ bộ phận trong DN nhưng với các cấp độ khác nhau.
Thứ hai, cả ba DN đều có sử dụng đa dạng các hình thức ĐMST mở, bao gồm cả ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài. Song DN lớn như FPT Software thì thực hiện bài bản, đa dạng và có chiều sâu cả hai khía cạnh ĐMST mở từ ngoài vào trong và ĐMST mở từ trong ra ngoài. DNVVN hiện chủ yếu áp dụng các hoạt động thực hành ĐMST mở từ ngoài vào trong, các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài còn hạn chế một chút. 
Thứ ba, cả ba DN CNTT đều chú trọng hợp tác, coi trọng vai trò của khách hàng. Việc hợp tác với trường Đại học, Viện nghiên cứu là được xem xét như là một phần chiến lược ĐMST mở quan trọng của các DN CNTT có quy mô vừa và lớn nhưng còn hạn chế ở DN CNTT có quy mô nhỏ. 
Thứ tư, ở DN có quy mô vừa và lớn, các hoạt động ĐMST như tìm kiếm các cơ hội đầu tư vốn mạo hiểm vào những dự án startup hoặc DN công nghệ khác hoặc các hoạt động M&A được chú trọng và mang lại một số lợi thế cụ thể cho DN, nhưng DN nhỏ với nhiều hạn chế khó có thể triển khai được điều này. 
[bookmark: _Toc197063888][bookmark: _Toc211181388]Thứ năm, cả ba DN đều cho rằng ĐMST mở mang lại những lợi ích tích cực cho DN. Ở DN có quy mô vừa và lớn, ĐMST mở giúp DN nâng cao vị thế cạnh tranh, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao mức độ hài lòng và tinh thần trong công việc của nhân viên… Nhưng những ảnh hưởng này không rõ nét trong DN có quy mô nhỏ.



CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc197063889][bookmark: _Toc211181389]4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
[bookmark: _Toc185933799][bookmark: _Toc197063890][bookmark: _Toc211181390]4.1.1. Ảnh hưởng của ĐMST mở từ ngoài vào trong tới các biến số trong mô hình nghiên cứu 
Thứ nhất, ảnh hưởng của ĐMST mở từ ngoài vào trong đến kết quả ĐMST của DN. 
Những kết quả này hoàn toàn thống nhất với một số tác giả trước đây về ảnh hưởng của các hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong đối với kết quả ĐMST của Cheng và Huizingh (2014); Suh và Kim (2012); Yulianto và Supriono (2023). Hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong góp phần cung cấp thêm các nguồn lực cho DN CNTT, đặc biệt là nhiều nguồn lực mà DN không sở hữu. Đồng thời, các hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong cũng giúp DN thúc đẩy được các vấn đề liên quan đến nguồn lực, tăng cường trao đổi tri thức cũng như công nghệ. Những yếu tố này dẫn đến DN có năng lực triển khai sản phẩm đến thị trường nhanh hơn, giảm được những rủi ro trong các hoạt động ĐMST. Sự liên kết với các tác nhân bên ngoài sẽ thúc đẩy DN làm giàu vốn tri thức và nguồn lực của mình và từ đó tạo nền tảng cho các DN thúc đẩy được năng lực công nghệ và khả năng thâm nhập những thị trường mới.
Thứ hai, giả thuyết ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN được ủng hộ: Kết quả này củng cố thêm những nghiên cứu trước của một số tác giả như Moradi và cộng sự (2021); Hung và Chou (2013); Oltra và cộng sự (2018); Huang và cộng sự (2013). Khi một tổ chức duy trì sự giao tiếp mở với các đối tác bên ngoài, cho phép dòng chảy tri thức, thông tin và ý tưởng sáng tạo giữa tổ chức và môi trường diễn ra tự do, điều đó sẽ dẫn đến việc cải thiện các phương pháp và tận dụng các ý tưởng có giá trị. Kết quả là, chi phí hoạt động được giảm xuống hoặc quy trình được thực hiện nhanh hơn, cuối cùng nâng cao KQHĐ của DN (Moradi và cộng sự, 2021).
Thứ ba, ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực đến NLHT của DN được chấp nhận: Phát hiện này phù hợp với kết luận trong nghiên cứu của (C. Lu và cộng sự, 2021). Thực vậy, ĐMST mở từ ngoài vào trong với trọng tâm là sử dụng tri thức và công nghệ của các đối tác bên ngoài bằng các giải pháp khác nhau như mua công nghệ, mua cấp phép, hợp tác với khác hàng… Những khía cạnh này làm phong phú thêm nguồn lực và tri thức cho DN. Điều này sẽ hỗ trợ thúc đẩy kết quả chuyển đổi, sử dụng tri thức bên ngoài và cuối cùng là cải thiện NLHT thực tế để vận dụng cho hoạt động của DN (Zhu và cộng sự, 2019). Ngoài ra, chiến lược hợp tác sâu với các đối tác bên ngoài còn hỗ trợ cho việc khám phá, chuyển đổi và khai thác các ý tưởng thương mại mới (Méndez và cộng sự, 2015), chính là thúc đẩy NLHT. 
[bookmark: _Toc185933800][bookmark: _Toc197063891][bookmark: _Toc211181391]4.1.2. Ảnh hưởng của ĐMST mở từ trong ra ngoài tới các biến số trong mô hình nghiên cứu 
Thứ nhất, kết quả kiểm định cho thấy ĐMST mở từ trong ra ngoài có ảnh hưởng tích cực đến kết quả ĐMST: Kết quả nghiên cứu này được ủng hộ bởi một số nhà nghiên cứu trước. Lichtenthaler (2011) cho thấy các giải pháp ĐMST mở cụ thể như các hoạt động bán ra và cấp phép bản quyền SHTT mặc dù có tác động tích cực lên kết quả ĐMST (nhưng không giúp phát triển thêm đáng kể nhiều sản phẩm). Trong khi đó, các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài như hoạt động tách thành công ty con (Spin out) lại có tác động tích cực lên hiệu quả phát triển nhiều hơn các sản phẩm (Lichtenthaler, 2011; KV và Hungund, 2022).
Thứ hai, ĐMST mở từ trong ra ngoài có ảnh hưởng tích cực đến KQHĐ của DN không được ủng hộ: Phát hiện này phù hợp với kết quả của một số tài liệu đã được công bố. Nổi bật như các nghiên cứu của Hung và Chou (2013); Koellinger (2008); Yulianto và Supriono (2023). Koellinger (2008) đã tuyên bố rằng các DN thực hiện ĐMST mở không nhất thiết phải cải thiện được KQHĐ. Yulianto và Supriono (2023) cũng nhấn mạnh rằng ĐMST mở không trực tiếp ảnh hưởng đến KQHĐ của DN, mà thay vào đó, điều này xảy ra thông qua ảnh hưởng của biến trung gian là các loại hình ĐMST.
Thứ ba, ảnh hưởng tích cực của ĐMST mở từ trong ra ngoài tới năng lực hấp thụ của DN đã được khẳng định: Như vậy, nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm cùng với hai nghiên cứu C. Lu và cộng sự (2021) và C. Lu và cộng sự (2024) để làm rõ hơn tầm quan trọng của ĐMST mở từ trong ra ngoài. ĐMST mở từ trong ra ngoài không chỉ có ích cho DN ở những kết quả về ĐMST hay KQHĐ hữu hình, nó còn giúp DN tăng cường được năng lực nội tại trong việc hấp thụ và ứng dụng tri thức trong DN. 
[bookmark: _Toc211181392][bookmark: _Toc185933801][bookmark: _Toc197063892]4.1.3. Vai trò trung gian của kết quả đổi mới sáng tạo  
Đầu tiên, MQH tác động trực tiếp của kết quả ĐMST lên KQHĐ của DN được tìm thấy trong nghiên cứu này 
Một số nhà nghiên cứu đã cung cấp MQH giữa kết quả ĐMST và kết quả tài chính của DN. Nghiên cứu này ủng hộ một số công trình nghiên cứu trước của Rosenbusch và cộng sự (2011); Zhang và cộng sự (2018). Theo Zhang và cộng sự (2018), những giá trị được tạo ra từ sự đổi mới sẽ được nắm bắt và giúp DN thu được lợi nhuận từ kết quả ĐMST ngày càng gia tăng. Jensen và cộng sự (2007) chỉ ra rằng các tổ chức, DN theo đuổi ĐMST sản phẩm và ĐMST quy trình sẽ đạt được thu nhập cao hơn. Đặt trong bối cảnh các DN CNTT của Việt Nam, sản phẩm công nghệ là sản phẩm liên tục cập nhật và có vòng đời ngắn. Những yếu tố này cũng đòi hỏi các DN CNTT liên tục phải đổi mới.
Thứ hai, vai trò trung gian của kết quả ĐMST trong MQH từ ĐMST mở từ ngoài vào trong và KQHĐ của DN được ủng hộ 
Mặc dù trước đây đã có một số công trình đề cập tới ảnh hưởng trực tiếp của "ĐMST mở từ ngoài vào trong" đến "KQHĐ của DN" nhưng nghiên cứu này đã khám phá thêm về ảnh hưởng gián tiếp thông qua vai trò trung gian của biến số "kết quả ĐMST". Đây cũng được coi là một điểm mới của luận án so với những nghiên cứu trước đây. 
Thứ ba, vai trò trung gian của kết quả ĐMST trong MQH giữa ĐMST mở từ trong ra ngoài và KQHĐ của DN cũng được khẳng định. 
Phát hiện thu được từ nghiên cứu thể hiện một điều khá thú vị đó là mặc dù không tồn tại MQH tác động trực tiếp từ ĐMST mở từ trong ra ngoài đến KQHĐ của DN, nhưng thông qua yếu tố trung gian là kết quả ĐMST, thì ĐMST mở từ trong ra ngoài lại có ý nghĩa trong việc giải thích KQHĐ. 
[bookmark: _Toc185933802][bookmark: _Toc197063893][bookmark: _Toc211181393]4.1.4. Vai trò trung gian của năng lực hấp thụ 
Thứ nhất, NLHT có ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến KQHĐ của DN được chấp nhận: Phát hiện này bổ sung và làm rõ nghiên cứu của Méndez và cộng sự (2015). Việc sở hữu NLHT ở mức cao hơn có thể cho phép các DN đẩy mạnh được hiệu suất hoạt động thông qua việc cải tiến khả năng thu thập, chuyển đổi và áp dụng những tri thức từ các nguồn bên ngoài. NLHT của DN được đẩy mạnh thì khả năng áp dụng tri thức mới vào hoạt động thương mại thành công hơn và thúc đẩy KQHĐ (Tsai, 2001). Những DN có khả năng hấp thụ mạnh mẽ sẽ mang lại cho DN khả năng đạt được tri thức mới từ bên ngoài của các chủ thể như ĐTCT, khách hàng, đối tác…
Thứ hai, NLHT có tác động trực tiếp và tích cực tới kết quả ĐMST của DN được hoàn toàn ủng hộ: NLHT cũng đã được một số nghiên cứu ghi nhận là động lực cần thiết cho kết quả ĐMST của DN (Lu và cộng sự 2021, Kostopoulos và cộng sự 2011, Tsai 2001; Xie và cộng sự, 2018). Như vậy phát hiện trong nghiên cứu này cũng như một bằng chứng giúp củng cổ và xác nhận thêm NLHT có ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả ĐMST của một DN. Thực vậy: Xie và cộng sự (2018) cho thấy cả bốn khía cạnh của NLHT (thu thập, đồng hoá, chuyển đổi và khai thác tri thức) đều có ảnh hưởng tích cực đến kết quả ĐMST của DN. Nghiên cứu cũng xác nhận rằng NLHT không chỉ đóng vai trò là một công cụ để xử lý tri thức bên ngoài mà còn là một phương tiện để chuyển giao tri thức trong chính DN, điều này có thể góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện cho ĐMST. 
Thứ ba, vai trò trung gian của năng lực hấp thụ trong MQH từ đổi mới sáng tạo mở và kết quả hoạt động của DN được khẳng định 
Thứ tư, vai trò trung gian chuỗi của NLHT và kết quả ĐMST trong MQH từ ĐMST mở tới KQHĐ của DN được khẳng định: Những kết quả này gợi ý một điều rằng: một DN áp dụng ĐMST mở có thể chưa đạt được KQHĐ ngay lập tức trong ngắn hạn (đã được đề cập ở trên). Nhưng nếu DN có NLHT tốt thì họ có thể xác định, tiếp thu và áp dụng những tri thức/công nghệ mới bên ngoài vào DN. 
[bookmark: _Toc197063895][bookmark: _Toc211181394]4.2. Một số khuyến nghị ứng dụng kết quả nghiên cứu
[bookmark: _Toc197063896][bookmark: _Toc211181395]4.2.1. Đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 
Thứ nhất, khuyến nghị giải pháp nâng cao KQHĐ của DN dựa trên áp dụng ĐMST mở từ ngoài vào trong. 
Các NQT của các DN CNTT cần nhận diện sâu sắc tầm quan trọng của ĐMST Mở từ ngoài vào trong để theo đuổi KQHĐ vượt trội. Dựa trên lý thuyết về nguồn lực và lý thuyết dựa trên tri thức có thể thấy, đối với DN CNTT, thì tri thức và công nghệ là những nguồn lực cốt lõi để những DN này có thể duy trì LTCT trên thị trường. Do đó, các NQT trong các DN CNTT cũng nên lưu ý rằng ngoài những nguồn lực tri thức công nghệ sẵn có bên trong nội bộ, thì điều quan trọng là DN cũng cần chú trọng khám phá và khai thác tri thức, công nghệ của các đối tác bên ngoài DN như một nguồn lực bổ sung để tăng cường khả năng áp dụng ĐMST của mình, nhằm có thể thích ứng với môi trường kinh doanh luôn biến động và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 
Thứ hai, kiến nghị giải pháp thúc đẩy KQHĐ của DN thông qua áp dụng đổi mới sáng tạo mở từ trong ra ngoài. 
Ngoài việc cân nhắc sử dụng các hoạt động ĐMST mở từ ngoài vào trong thì các DN CNTT Việt Nam cũng nên dành sự ưu tiên nhiều hơn nữa cho các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài. Các DN CNTT Việt Nam cần thúc đẩy sự hiểu biết và nhận diện đúng đắn về những lợi ích và tăng cường triển khai thực tiễn các hoạt động ĐMST mở từ trong ra ngoài. 
Thứ ba, khuyến nghị nâng cao KQHĐ dựa trên NLHT 
Với mức độ ảnh hưởng mạnh của NLHT lên KQHĐ cả góc độ trực tiếp và gián tiếp đã được chỉ ra ở trên, nghiên cứu này cũng hàm ý đến các NQT rằng nếu một DN không có NLHT cao thì những lợi ích to lớn và tiềm năng của ĐMST mở sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Xây dựng hệ thống quản lý tri thức: Sử dụng các công cụ như Confluence, Notion để lưu trữ, phân loại và dễ dàng truy cập các tài liệu, báo cáo, và kiến thức đã thu thập được. DN có thể trải khai các chương trình phát triển năng lực chuyên môn dành cho đội ngũ nhân sự như tổ chức các buổi nói chuyện về công nghệ nội bộ mang tên như "Tech-Talk". 
Thứ tư, khuyến nghị nâng cao KQHĐ dựa trên kết quả ĐMST 
Điều này hàm ý với các NQT DN CNTT cần thiết phải thúc đẩy năng lực ĐMST nhằm mang lại những kết quả đổi mới trên các phương diện hoặc là đổi mới về sản phẩm/dịch vụ, đổi mới về công nghệ, đổi mới về quy trình/phương pháp làm việc, đổi mới các hoạt động marketing mix hoặc ĐMST ở cách thức mới trong tổ chức và quản lý công việc.
Thứ năm, khuyến nghị tới các DN về lộ trình áp dụng ĐMST mở, bởi những kết luận từ nghiên cứu cũng tiết lộ khả năng và khoảng thời gian cần thiết để cải thiện được KQHĐ từ việc thực thi ĐMST mở trong các DN CNTT. 
Như ở trên đã bàn luận, không phải lúc nào hiệu quả áp dụng ĐMST mở cũng là như nhau đối với mọi DN. Trong một số trường hợp, ĐMST mở được áp dụng không chắc có thể chuyển hoá ngay thành các lợi ích cụ thể về KQHĐ trên phương diện doanh thu, lợi nhuận, lãi gộp… mà do ảnh hưởng bởi những yếu tố trung gian (NLHT, kết quả ĐMST) dẫn đến phải có một quá trình tích luỹ đủ lớn mới cho thấy được hiệu quả rõ rệt. 
Thứ sáu, các DN CNTT cần đồng hành cùng các chủ thể khác trong việc xây dựng nên một HST ĐMST mở rộng khắp và có chất lượng bằng cách tăng cường sự kết nối với các chủ thể khác nhau như sự liên kết giữa DN CNTT- startup- nhà đầu tư mạo hiểm- khách hàng- chuyên gia- nhà nghiên cứu- ĐTCT- Trường đại học/ Viện nghiên cứu- Cơ quan QLNN và cả cộng đồng. 
Thứ bảy, xây dựng văn hoá và môi trường ĐMST mở trong mỗi DN
Văn hoá ĐMST sẽ là tiền đề để hình thành chiến lược và các cơ chế thúc đẩy động lực cho các cá nhân, NQT và cả DN sự chủ động sẵn sàng tham gia và tạo thành một HST ĐMST mở sôi động. Mỗi DN CNTT hãy xây dựng cho mình một môi trường "cởi mở" bằng các thiết lập môi trường làm việc mang tính khuyến khích sự sáng tạo cho nhân viên ở các phòng ban, nhất là phòng ban R&D của DN.  
[bookmark: _Toc197063897][bookmark: _Toc211181396]4.2.2. Đối với các Hiệp hội công nghệ thông tin  
Thứ nhất, các Hiệp hội cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình ĐMST theo hướng tiếp cận có hệ thống để hỗ trợ các DN CNTT bằng các giải pháp tài chính (như liên quan đến nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất…); các giải pháp hỗ trợ tư vấn chuyên môn và cơ hội mở rộng mạng lưới. Các chương trình hỗ trợ ĐMST cần thiết kế phù hợp và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành CNTT. Xây dựng hệ thống hỗ trợ mang tính đa dạng, thiết thực và minh bạch. 
Thứ hai, các Hiệp hội CNTT cần tăng cường triển khai xây dựng nền tảng, tổ chức có hiệu quả các cuộc thi ĐMST, tìm kiếm giải pháp ĐMST, nhằm tạo sân chơi rộng mở để các DN CNTT có thể trình diễn ý tưởng và tăng sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư, cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển cho các DN. 
Thứ ba, các Hiệp hội CNTT cần tăng cường triển khai hỗ trợ tư vấn, triển khai và xác lập các hoạt động chuyên biệt về quyền SHTT, hỗ trợ kỹ thuật cho các DN CNTT.  
Thứ tư, các hiệp hội CNTT cần đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ DN trong hoạt động M&A, đặc biệt đối với các DN CNTT kỳ lân. 
Thứ năm, các Hiệp hội CNTT là những chủ thể quan trọng có "tiếng nói" trong hoạt động phát triển chính sách, nhằm tạo ra những hành lang chính sách và cơ chế thuận lợi cho các DN CNTT Việt Nam.
Cuối cùng, khuyến nghị với các Hiệp hội về chính sách và các hoạt động triển khai phát triển nguồn nhân lực CNTT. 
[bookmark: _Toc197063898][bookmark: _Toc211181397]4.2.3. Đối với các cơ quan Quản lý nhà nước 
Thứ nhất, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách: Cần đẩy nhanh công cuộc xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến ĐMST nói chung và ĐMST mở nói riêng. Khi có được khung chính sách pháp lý tạo điều kiện cho các DN CNTT thúc đẩy được sự sáng tạo và thử nghiệm những thứ mới thì đây sẽ là cơ hội cho các DN CNTT phát triển mạnh mẽ.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các yếu tố thuộc về cơ sở hạ tầng cho ĐMST: Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng, không gian làm việc và kết nối, các hệ thống CNTT, trung tâm ĐMST… đã được thành lập nhằm tăng cường sức mạnh của những chủ thể đồng thời tạo sự kết nối trong ĐMST mở một cách nhanh chóng. Song, ngay cả những địa phương lớn việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng về CNTT và ĐMST mới chỉ dừng lại ở đa dạng về hình thức và số lượng, mà chưa đảm bảo ở chất lượng nguồn cung.
Thứ ba, nâng cao hiểu biết và nhận thức về ĐMST mở, lợi ích của ĐMST mở cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế: Thúc đẩy hiểu biết sâu rộng hơn về lợi ích của ĐMST mở cho các DN CNTT là cực kỳ cần thiết bởi hơn ai hết DN phải hiểu được rằng ĐMST là một phương thức giúp ích cho chính các DN trong việc nâng cao KQHĐ, NLCT và phát triển bền vững chứ không phải là giúp ích cho các bên có liên quan khác. Chỉ khi nhận thức được như vậy, thì các DN mới thực sự dành sự ưu tiên và hành động có hiệu quả. 
Thứ tư, Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ về nguồn lực tài chính cho các DN CNTT Việt Nam Các hoạt động hỗ trợ tài chính cụ thể như hỗ trợ về vốn và nguồn vốn kinh doanh, hỗ trợ thuế, lãi suất… Hỗ trợ các DN CNTT một phần chi phí cho những hoạt động thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ hội tụ công nghệ số…
Thứ năm, Nhà nước tăng cường tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng kết nối mang tính toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế cho các DN CNTT Việt Nam: Chính phủ và các cơ quan QLNN cần tạo môi trường thuận lợi và cung cấp hỗ trợ cần thiết để các DN này mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu.
Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện HST ĐMST mở: Bức tranh về HST ĐMST mở của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Bộ thông tin và truyền thông cũng như một số tổ chức, Hiệp hội đã có nhiều giải pháp triển khai. Song để HST ĐMST mở ngày càng phát huy được hết vai trò của mình, thì Nhà nước cần triển khai các hoạt động đi vào thực chất hơn. Nhà nước cần xây dựng một HST đúng nghĩa hỗ trợ cho các DN CNTT để họ ĐMST "mở" thực sự sao cho hiệu quả, tránh "tráng qua mở" hay nói cách khác là "mở cho có".  
[bookmark: _Toc197063899][bookmark: _Toc211181398]4.3. Hạn chế của luận án và các hướng nghiên cứu trong tương lai 
Một số nhược điểm chính của luận án nên được thảo luận thêm trong tương lai: 
- Thứ nhất, thông tin và dữ liệu thu thập được sử dụng mới chỉ dừng lại ở việc lấy dữ liệu của các DN trong ngành CNTT.  
- Thứ hai, các biện pháp đánh giá KQHĐ của DN được sử dụng căn cứ vào đánh giá bằng chủ quan nhận thức của các NQT. 
- Thứ ba, trong điều kiện nguồn lực, thời gian và năng lực nghiên cứu còn hạn chế, NCS chỉ tiếp cận được số lượng mẫu nghiên cứu tương đối hạn chế. 
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KẾT LUẬN
ĐMST mở được hiểu là quá trình huy động sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau vào hoạt động đổi mới, bao gồm các nhà nghiên cứu, doanh nhân, khách hàng, đối tác chiến lược, các tổ chức Chính phủ…
Để đạt được các mục tiêu trên, nghiên cứu vận dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp, kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu tình huống. Trên cơ sở các lý thuyết nền tảng như lý thuyết ĐMST mở, lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), lý thuyết dựa trên tri thức (KBV) và lý thuyết các bên liên quan, luận án đã tiến hành phân tích, kiểm định và rút ra một số kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn như sau: 
Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và các lý thuyết nền tảng liên quan đến MQH giữa ĐMST mở và KQHĐ của DN.
Thứ hai, luận án đã xác lập và kiểm định mô hình nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa ĐMST mở và KQHĐ của doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam.
Thứ ba, nhằm bổ sung cho phương pháp nghiên cứu định lượng, luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống để phân tích thực tiễn triển khai ĐMST mở tại ba doanh nghiệp CNTT bao gồm Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trường học Trực tuyến và Công ty TNHH MTV Phần mềm RIC.
Cuối cùng, dựa trên kết quả phân tích định lượng và các phát hiện từ nghiên cứu tình huống, luận án đã xây dựng được những cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc để đề xuất một số khuyến nghị chính sách và quản trị đối với các DN CNTT Việt Nam, hiệp hội ngành CNTT, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.

